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1 141829 84777590xxx Giải nhất 53 875681 84948156xxx Giải ba
2 101860 84983304xxx Giải nhì 54 242472 84949068xxx Giải khuyến khích
3 670929 84913494xxx Giải nhì 55 287913 84919302xxx Giải khuyến khích
4 039493 84973562xxx Giải nhì 56 263234 84979599xxx Giải khuyến khích
5 649632 84383406xxx Giải nhì 57 347984 84975164xxx Giải khuyến khích
6 034936 84919880xxx Giải nhì 58 162434 84372445xxx Giải khuyến khích
7 135860 84362406xxx Giải nhì 59 208262 84355482xxx Giải khuyến khích
8 854517 84945148xxx Giải nhì 60 253737 84919408xxx Giải khuyến khích
9 561643 84964679xxx Giải nhì 61 299705 84358525xxx Giải khuyến khích

10 174705 84984553xxx Giải nhì 62 274120 84333612xxx Giải khuyến khích
11 204235 84356965xxx Giải nhì 63 127001 84962652xxx Giải khuyến khích
12 323269 84966287xxx Giải nhì 64 257603 84346467xxx Giải khuyến khích
13 127146 84973951xxx Giải nhì 65 932906 84909959xxx Giải khuyến khích
14 119543 84977412xxx Giải nhì 66 361378 84585391xxx Giải khuyến khích
15 847448 84399069xxx Giải nhì 67 008443 84364412xxx Giải khuyến khích
16 157081 84966003xxx Giải nhì 68 639493 84975671xxx Giải khuyến khích
17 140011 84913423xxx Giải nhì 69 256341 84943508xxx Giải khuyến khích
18 168504 84949698xxx Giải ba 70 312440 84979889xxx Giải khuyến khích
19 111270 84332004xxx Giải ba 71 546504 84354838xxx Giải khuyến khích
20 662980 84969257xxx Giải ba 72 416689 84939206xxx Giải khuyến khích
21 196694 84987177xxx Giải ba 73 019526 84915292xxx Giải khuyến khích
22 177802 84368592xxx Giải ba 74 222227 84394233xxx Giải khuyến khích
23 242709 84973946xxx Giải ba 75 471821 84971547xxx Giải khuyến khích
24 710507 84968631xxx Giải ba 76 710688 84969079xxx Giải khuyến khích
25 205605 84972246xxx Giải ba 77 954044 84914892xxx Giải khuyến khích
26 186913 84976145xxx Giải ba 78 122702 84919443xxx Giải khuyến khích
27 096363 84866566xxx Giải ba 79 867750 84988437xxx Giải khuyến khích
28 287125 84988211xxx Giải ba 80 730589 84968430xxx Giải khuyến khích
29 268630 84965506xxx Giải ba 81 152142 84987608xxx Giải khuyến khích
30 475451 84852033xxx Giải ba 82 126459 84901520xxx Giải khuyến khích
31 380069 84388072xxx Giải ba 83 886577 84862627xxx Giải khuyến khích
32 296835 84917344xxx Giải ba 84 024486 84373969xxx Giải khuyến khích
33 998033 84354892xxx Giải ba 85 549398 84975165xxx Giải khuyến khích
34 523217 84989101xxx Giải ba 86 239344 84339155xxx Giải khuyến khích
35 047215 84912239xxx Giải ba 87 129415 84948619xxx Giải khuyến khích
36 042215 84982505xxx Giải ba 88 456971 84393598xxx Giải khuyến khích
37 022406 84979558xxx Giải ba 89 112876 84919201xxx Giải khuyến khích
38 670078 84979766xxx Giải ba 90 371599 84878176xxx Giải khuyến khích
39 003595 84918368xxx Giải ba 91 010453 84386776xxx Giải khuyến khích
40 225525 84855519xxx Giải ba 92 056779 84909650xxx Giải khuyến khích
41 290415 84385450xxx Giải ba 93 519499 84379356xxx Giải khuyến khích
42 201739 84865684xxx Giải ba 94 162965 84358125xxx Giải khuyến khích
43 183076 84982203xxx Giải ba 95 299943 84984902xxx Giải khuyến khích
44 396267 84943969xxx Giải ba 96 532740 84967859xxx Giải khuyến khích
45 144861 84979616xxx Giải ba 97 404147 84983442xxx Giải khuyến khích
46 842236 84349568xxx Giải ba 98 642856 84968462xxx Giải khuyến khích
47 107031 84379870xxx Giải ba 99 063685 84917528xxx Giải khuyến khích
48 057306 84905232xxx Giải ba 100 109634 84979308xxx Giải khuyến khích
49 828080 84917216xxx Giải ba 101 356216 84826475xxx Giải khuyến khích
50 104280 84975802xxx Giải ba 102 285429 84378912xxx Giải khuyến khích
51 626341 84937986xxx Giải ba 103 905810 84799354xxx Giải khuyến khích
52 066494 84909281xxx Giải ba 104 028591 84785108xxx Giải khuyến khích
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105 145841 84946351xxx Giải khuyến khích 125 490814 84978884xxx Giải khuyến khích
106 813228 84981975xxx Giải khuyến khích 126 227939 84914312xxx Giải khuyến khích
107 167097 84344749xxx Giải khuyến khích 127 273355 84948839xxx Giải khuyến khích
108 141656 84948505xxx Giải khuyến khích 128 769532 84855424xxx Giải khuyến khích
109 188017 84932699xxx Giải khuyến khích 129 280460 84984326xxx Giải khuyến khích
110 391211 84961697xxx Giải khuyến khích 130 255925 84399588xxx Giải khuyến khích
111 171081 84387207xxx Giải khuyến khích 131 023422 84365137xxx Giải khuyến khích
112 217125 84869242xxx Giải khuyến khích 132 991678 84984750xxx Giải khuyến khích
113 986175 84985070xxx Giải khuyến khích 133 200948 84366440xxx Giải khuyến khích
114 043977 84979477xxx Giải khuyến khích 134 245925 84975706xxx Giải khuyến khích
115 656835 84967345xxx Giải khuyến khích 135 165163 84394436xxx Giải khuyến khích
116 259741 84902767xxx Giải khuyến khích 136 211227 84987337xxx Giải khuyến khích
117 328317 84982613xxx Giải khuyến khích 137 256515 84913678xxx Giải khuyến khích
118 002064 84917664xxx Giải khuyến khích 138 749502 84778104xxx Giải khuyến khích
119 048850 84986098xxx Giải khuyến khích 139 994730 84915530xxx Giải khuyến khích
120 094433 84982193xxx Giải khuyến khích 140 417566 84396504xxx Giải khuyến khích
121 140513 84398400xxx Giải khuyến khích 141 214200 84975103xxx Giải khuyến khích
122 186903 84905562xxx Giải khuyến khích 142 066082 84395724xxx Giải khuyến khích
123 245510 84982984xxx Giải khuyến khích 143 197381 84921792xxx Giải khuyến khích
124 622270 84977078xxx Giải khuyến khích


